KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ - LỚP NHỠ 4
CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CON VẬT NÀO? 

 ÔN TẬP SƠ KẾT HỌC KỲ I

Thời gian thực hiện: 06 tuần (Từ ngày 02/12 – 10/01/2025)

	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

(Chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)

	Giáo dục phát triển thể chất

	Phát triển vận động

	1. Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

	- Hướng dẫn trẻ thực hiện các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

 - Tập luyện  các kỹ năng vận động cơ bản và  phát triển các tố chất trong vận động. 


	- Hoạt động TDS: Tập các động tác trên nền nhạc.
- Bài tập phát triển chung: Trẻ tập các động tác



	2. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động


	- Phối hợp tay, chân nhịp nhàng khi luyện tập.

- Phát triển một số vận động cơ bản.


	- Hoạt động học: Bật ,Tách khép chân qua 5 ô; Trường sấp  chui qua cổng; Bật qua vật cản cao 10-15 cm; Đi trên vạch kẽ sẵn; 

 - Hoạt động chơi: Các trò chơi trong các hoạt động thể dục



	3. Trẻ có khả năng kiểm soát được vận động
	- Trẻ biết phối hợp vận động các bộ phận và các giác quan qua các trò chơi.

- Tập bắt chước dáng đi của các con vật.

- Các vận động khác như: trèo thang như khỉ, bơi như cá.


	- Hoạt động chơi: Bịt mắt bắt dê, bắt chước dáng đi các con vật, bé làm tiếng kêu của các con vật

	5. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	Trẻ biết phối hợp vận động các bộ phận và các giác quan qua các trò chơi.
	 Hoạt động học:

- Hoạt động chơi:

- Chuyền bóng

- Ai nhanh nhất

- Mô phỏng các con vật

- Thi xem đội nào nhanh

	7. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
+ Vẽ 
	- Kỹ năng tô, vẽ hình 
	 Hoạt động học: 

- Vẽ, tô màu con bướm

- Vẽ, tô màu con mèo

 - Hoạt động chơi: Trẻ chơi, tham gia các hoạt động

	Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ

	10. Trẻ nhận biết một số thực phẩm cùng nhóm: 

+ Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm.

+ Rau, quả chín có nhiều vitamin.

	- Một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp  dinh dưỡng).


	- Hoạt động ăn, sinh hoạt hằng ngày:

- Trao đổi với trẻ về các nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe, các nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể.

- Hoạt động chơi: Xây tháp dinh dưỡng

	12. Trẻ biết được ăn thịt động vật  để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	- Các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

  - Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).
	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: Trò chuyện cùng trẻ về các món ăn chế biến từ thịt động vật

	13. Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:

+ Tự  rửa tay bằng xà phòng. Tự  lau mặt, đánh răng.

+ Tự  thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.

	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng sáu bước 

- Hình thành thói quen rửa tay bằng xà phòng trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Hướng dấn trẻ cách rửa tay theo đúng quy trình, yêu cầu trẻ hoàn thành 6 bước rửa tay theo trình tự.

- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: Giáo dục rửa tay trước, sau khi ăn, khi tay bẩn

	14. Trẻ biết cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.

	- Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá nhân đúng kí hiệu riêng của mình, không dùng chung với bạn.


	- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Hướng dẫn trẻ sử dụng đồ dùng đúng ký hiệu cá nhân

- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: Nhắc nhở trẻ sử dụng đúng đồ dùng cá nhân theo ký hiệu riêng

	Giáo dục phát triển nhận thức

	Khám phá xã hội

	21. Trẻ quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng


	- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống.  

- Trẻ có những hiểu biết ban đầu về các con vật, biết môi trường sống, ích lợi, đặc điểm, cách phân loại chúng trên những đặc điểm bên ngoài


	- Hoạt động học: KPKH 

- “Chú chó đáng yêu”
- Bé biết gì về con cá chép
- Tìm hiểu về Vooc dễ thương
- Bé tìm hiểu về côn trùng 
 KPXH: Tìm hiểu chú bộ đội Hải Quân

- Hoạt động chơi :

- Thi xem ai nhanh, Thi xem đội nào nhanh, Về đúng tổ, Thử tài bé yêu, Con gì biến mất.

	22. Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện

	- Đặc điểm bên ngoài của con vật gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.


	- Hoạt động lao động :

- Biết chăm sóc một số con vật gần gũi

- Biết vệ sinh sạch sẽ sau khi chăm sóc các con vật

Hoạt động chơi:

- Kết chùm, Thi xem đội nào nhanh, Đoán số, Thi xem ai nhanh.



	23. Trẻ có khả năng phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.


	-Phát triển khả năng quan sát, tính tò mò, ham hiểu biết, biết ích lợi của một số con vật.

- Phân loại các con vật
	Hoạt động chơi: Trẻ thích thú, khám phá về các con vật xung quanh trẻ



	24. Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. 
	- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật


	Hoạt động chơi:

- Thi đua chăm sóc các con vật, về đúng chuồng

	32. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10
	- Kỹ năng đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	 - Hoạt động học:   Đếm đến 4 và đếm theo theo khả năng của trẻ

	33. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Mối quan nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau


	- Hoạt động học:   So sánh thêm bơt trong phạm vi 4

	
	
	

	Phát triển ngôn ngữ

	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	50.  Trẻ biết  kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi... của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương
	- Hoạt động học: Bé biết gì về chú bộ đội.

- Hoạt động đón, trả trẻ: Trò chuyện về ngày 22/12



	56. Trẻ biết nói rõ để người nghe có thể hiểu được.

	- Nghe,  hiểu được nội dung câu chuyện bài thơ trong chủ đề Động Vật  theo sự hướng dẫn của cô.

	- Hoạt động học: “ Đàn gà con” thơ ‘Rong và Cá” “chuyện Cáo thỏ, gà trống

+ Thi “Bé làm thi sĩ” , tập kể lại chuyện, làm theo yêu cầu của cô.

- Hoạt động lao động tự phục vụ: Trẻ biết sắp xếp đồ dùng và làm theo yêu cầu.

	58. Trẻ biết sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	- Kỹ năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.


	- Hoạt động đón, trả trẻ: Trẻ đọc thơ, kể chuyện, “đọc” album sách truyện phù hợp với chủ đề

	60. Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...


	- Kỹ năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	- Hoạt động học:Đọc các bài đồng dao “Vè con vật”, “kể cho bé nghe”

	61. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.


	- Trẻ nói rõ ràng, sử dụng các câu đơn, câu ghép.
-  Phát âm to rõ ràng trả lời trọn câu.

	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: Rèn kỹ năng nói to, rõ ràng, mạch lạc khi giao tiếp với cô giáo và các bạn.

- Hoạt động chơi:  đóng kịch

	Làm quen với việc đọc, viết
	-  Kỹ năng bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.
	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: Trao đổi với trẻ về các nhu cầu của trẻ, tình trạng cơ thể, các biểu hiện của trẻ

	65. Trẻ biết chọn sách để xem.

	- Đọc thuộc một số bài thơ về chủ đề Động Vật
- Nghe đọc thơ về chủ đề 
	- Hoạt động chơi: Bé làm thi sĩ.

	Giáo dục phát triển tình cảm  và kỹ năng xã hội

	Thể hiện sự tự tin, tự lực

	72. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.


	- Cách xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	- Hoạt động chơi: Chơi ở góc thư viện xem sách, nghe cô đọc chuyện, thơ về chủ đề động vật

	73. Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).

	Hành vi và qui tắc ứng xử xã hội

	80. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.


	- Chơi thân thiện với bạn và thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ các bạn trong lớp.

	- Hoạt động chơi: ở các góc.

- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: hướng dẫn trẻ biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn trong vui chơi, sinh hoạt.

	81. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Tập biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
	- Hoạt động chơi: Tham gia các hoạt động chơi tích cực

	Quan tâm đến môi trường

	84. Trẻ yêu thích, chăm sóc các con vật thân thuộc
	- Trẻ biết chăm sóc, yêu quý các con vạt thân thuộc
	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các con vật thân thuộc

	87. Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
	Giáo dục trẻ biết lắng nghe khi cô, bạn và người khác nói.
	- Hoạt động học/ chơi,  đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: Trẻ biết lắng nghe khi người khác nói.

	Giáo dục phát triển Thẩm mỹ

	88. Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	- Khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc qua các bài hát về các con vật


	- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: Giáo dục cháu biết sử dụng nước tiết kiệm, khoá vòi nước sau  khi vệ sinh, rửa tay.

	90. Trẻ biết chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	Giáo dục trẻ tham gia các hoạt động về thẩm mỹ

- Nhận ra sắc thái, tình cảm bài thơ câu chuyện của chủ đề.


	- Chơi trò chơi: Thi bé làm thi sĩ, ca sĩ của lớp



	Một số kỹ năng trong âm nhạc và tạo hình

	91. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	-Trẻ hát đúng giai điệu, rõ lời, thể hiện bài  hát  qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ,… 


	- Hoạt động học: 

+ Dạy hát “Đố bạn”

  Gõ đệm theo TTC Cá vàng bơi

+ Cho trẻ nghe giai điệu các bài hát về Động Vật, rèn trẻ hát đúng giai điệu bài hát.

- Chơi trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát, tai ai tinh

-  Hoạt động học, chơi: khuyến khích trẻ nghe  và thể hiện lại các câu chuyện, bài thơ

	94. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.

	- Cầm bút vẽ đúng tư thế,  và di màu đều, đẹp, không lem ra ngoài


	- Hoạt động học: Tô màu vẽ các con vật

- Hoạt động chơi: Chơi ở các góc, hoạt động ngoài trời

	95. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	
	- Hoạt động học: Cắt dán các con vật sống dưới nước

- Hoạt động chơi: Chơi ở các góc, hoạt động ngoài trời

	99. Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.


	- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời


	- Hoạt động học:  Cho trẻ nghe và hát  các bài hát về chủ đề Động Vật

- Hoạt động đón, trả trẻ: mở nhạc cho trẻ tập hát theo các bài hát trong chủ đề

	101. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Hoạt động học:  Trẻ tạo ra sản phẩm về động vật theo đề tài

	102. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Khuyến khích trẻ đặt tên cho các sản phẩm của mình
	- Hoạt động học: Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình


